
DMTB

ĐTTT
CSLKĐ

T

1 Máy vi tính Bộ 1 1

2 Máy chiếu (Projector) Bọ 1 1

3 Bàn vận động Chiếc 1 1

5 Bàn xiên quay Chiếc 0 1 1

6 Bảng lật (Bảng flipchat) Chiếc 1 1

1

8 Đồng hồ bấm giây Chiếc 3 3

9 Chăn Chiếc 3 1

10 Ga trải giường Chiếc 3 1

11 Thước dây Chiếc 3 3

12 Bàn làm việc, kèm 2 ghế tựa Bộ 1 1

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG SO SÁNH, ĐỐI CHIẾU DANH MỤC THIẾT BỊ HIỆN CÓ CỦA NHÀ TRƯỜNG 

VỚI DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU ĐÀO TẠO NGHỀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG DO BỘ LĐTB VÀ 

XH BAN HÀNH NĂM 2021

Theo thông tư số 16/2021/TT-BLĐTBXH

Tên ngành, nghề: Kỹ thuật phục hồi chức năng

Mã ngành, nghề: 6720604

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Phòng thực hành vật lý trị liệu 1

7 Cân, thước đo chiều cao Chiếc 0 1

STT Tên thiết bị Đơn vị DM tại trường Ghi chú

4 Bàn tập vật lý trị liệu đa năng điều chỉnh độ cao Chiếc 0 1



13 Gối Chiếc 1 1

14 Đệm Chiếc 1 1

15 Thước đo tấm vận động của khớp Bộ 3 3

16 Tủ đầu giường Chiếc 1 1

17 Giường người bệnh Chiếc 1 1

18 Bình phong Cái 0 1 1

19 Cáng Chiếc 0 2 2  

20 Búa Phản xạ Chiếc 2 2

21 Gối tròn Chiếc 0 3          3

10

Bộ tạ tập Bộ 3

Tạ tay Chiếc 3

Tạ chân Chiếc 3

3

2

26 Bàn bập bênh Chiếc 1 1

2

28 Thanh song song tập đi cho người khuyết tật vận động Chiếc 1 1

29 Khung tập đi Bộ 1 1

2

2

31 Gậy tập di chuyển 1 chân Bộ 0 2

30 Gậy 3 chân tập di chuyển Chiếc 0 2

27 Ván trượt thăng bằng Chiếc 0 2

25 Đai hỗ trợ người bệnh tập đứng Chiếc 0 2

23 3
Mỗi bộ bao gồm: 

24 Ghế gỗ Chiếc 0 3

22 Nệm miếng ghép Chiếc 0 10



32 Nạng Bộ 2 2

1

35 Bóng nhỏ Chiếc 12 6 6

36 Bóng tập to Bộ 3 3

37 Bộ tập tri giác, nhận thức, vận động Bộ 1 1

3

39 Bộ đồ chơi cột màu Bộ 3 3

40 Bộ đồ chơi xếp hình Bộ 3 3

41 Dụng cụ tập phục hồi chức năng cho bàn tay Chiếc 3 3

6

43 Thùng rác y tế Chiếc 1 1

2

45 Búp bê Bộ 3 3

3

1

48 Bộ quần áo bệnh nhân có khuy Bộ 6 6

49 Tay giả Bộ 2 2

50 Chân giả Bộ 2 2

51 Gương soi sửa dáng đi cho người khuyết tật Chiếc 1 1

3

53 Khăn tắm Chiếc 3 3

52 Dép quai hậu tập đi Đôi 0 3

47 Bàn bập bênh Chiếc 0 1

46 Gối tam giác Chiếc 0 3

44 Bô vịt Chiếc 0 2

42 Cúc áo các loại Bộ 0 6

38 Chuỗi hạt Chuỗi 0 3

34 Bóng nhỡ tập vận động nhi khoa Bộ 0 3

33 Cầu thang tập đi Chiếc 2 1



54 Thanh song song tập đi cho người khuyết tật vận động Chiếc 1 1

56 Nẹp cổ - bàn tay WHO Chiếc 2 2

2

2

2

2

2

2

63 Giày dép cho người bệnh phong Chiếc 2 2

10

65 Tủ chứa đồ Chiếc 1 1

1

3

68 Tranh các huyệt Chiếc 4 2

69 Đai hỗ trợ người bệnh tập đứng Chiếc 0 3

67 Tượng các huyệt Chiếc 0 3

66 Kệ có bánh xe để máy Chiếc 0 1

64 Nệm miếng ghép Chiếc 0 10

62 Áo chỉnh hình cột sống ngực-thắt lưng Chiếc 0 2

61 Đệm bàn chân FO Chiếc 0 2

60 Nẹp cổ - bàn chân (AFO) Chiếc 0 2

59 Nẹp trên gối có khớp háng (HKAFO) Chiếc 0 2

58 Nẹp trên gối (KAFO) Chiếc 0 2

57 Nẹp dạng khớp háng (SWASH) Chiếc 0 2



3

85

1 Máy vi tính

2 Máy chiếu

######### Máy siêu âm

######### Máy điều trị điện xung, điện phân

             Phòng thực hành vật lý trị liệu 2

Chiếc 1 1

######### Bàn xiên quay Chiếc 0 1

######### Máy từ trường  Chiếc 0 1

1

Chiếc 1 1

######### Bàn tập Vật lý trị liệu đa năng điều chỉnh độ cao Chiếc 0 1

1

######### Máy điện phân Chiếc 0 1 1

        

Bộ 1 1

3 Máy sóng ngắn Chiếc 0 1
1

Tại 

CSLK
Ghi chú

Bộ 1 1

STT Tên thiết bị
Đơn

vị
DM tại trường DMTBTT

                    Cộng: 86 155 171

                     Tỉ lệ %: 116%

70 Bộ tranh quy trình kỹ thuật Hoạt động trị liệu Bộ 0 1

69 Đai hỗ trợ người bệnh tập đứng Chiếc 0 3



######### Thiết bị nấu  PARAFFIN 

######### Đèn hồng ngoại

12 Máy sóng xung kích điều trị

######### Máy Lazer điều trị công xuất thấp 

#########
Bồn nước xoáy trị liệu (Thực tập tại cơ sở khám chữa 

bệnh)

######### Ấm đun nước 

######### Tủ lạnh

######### Bàn vận động 
#

#
Bảng lật

#

#
Bàn làm việc kèm 2 ghế tựa

21 Đồng hồ bấm giây

22 Chăn

23 Ga trải giường

25 Gối

26 Đệm
#

#
Kính râm

#

#
Tủ đầu giường

29 Giường người bệnh
#

#
Bình phong

#

#

#

Hộp đựng dụng cụ vô khuẩn

32 Hộp đựng khăn vô khuẩn

33 Hộp thuốc cấp cứu phản vệ Bộ 3 3

Chiếc 3 3

Chiếc 3 3

Chiếc 1 1

Cái 0 1 1

Chiếc 2 2

Chiếc 0 1 1

Chiếc 1 1

Chiếc 1 1

#

#

#

#

Nệm miếng ghép Chiếc 0 10

10

Chiếc 1 1

Chiếc 1 1

Bộ 1 1

Chiếc 3 3

Chiếc 0 1 1

Chiếc 1 1

Chiếc 1 1

Chiếc 1 1

Chiếc 0 1 1

1

######### Phích đựng nước nóng Chiếc 2 2

Chiếc 0 1 1

Chiếc 1 1

Chiếc 0 1 1

Chiếc 2 2

######### Máy từ trường  Chiếc 0 1



34 Hộp đựng bông cầu

#

#
Găng tay y tế

#

#
Khăn tắm

#

#
Khăn rửa mặt

38 Khay chữ nhật

39 Khay hạt đậu
#

#
Cân

42 Vồ đập đá

43 Xô
#

#
Thùng rác y tế

#

#
Khăn lau

#

#

#

#

Bộ tranh quy trình kỹ thuật Vật lý trị liệu

Phòng thực hành hoạt động trị liệu

DM

TBTTĐ

T

1 Máy vi tính Bộ 1 1

2 Máy Chiếu Bộ 1 1

3 Máy kéo cột sống Bộ 1 1

1
4 Máy tập đi bộ (Máy thảm lăn Treadmill) Chiếc 0 1

STT Tên thiết bị Đơn vị DM tại trường
CSLKĐ

T
Ghi chú

101

                       Tỉ lệ %: 100%

Bộ 0 1 1

                      Cộng: 77 101
24

Chiếc 1 1

Chiếc 6 6

Chiếc 2 2

Chiếc 2 2

#

#

#

#

#

Túi đựng dụng cụ cấp cứu Chiếc 0 2

2

Chiếc 3 3

Chiếc 1 1

Chiếc 3 3

Chiếc 2 2

Đôi 19 19

Chiếc 3 3

Chiếc 3 3



5 Xe đạp tập chân Chiếc 1 1

6 Bàn vận động Chiếc 0 1 1

1

2

2

10 Bảng lật Chiếc 1 1

11 Bàn làm việc, kèm 2 ghế tựa Bộ 1 1

12 Chăn Chiếc 1 1

13 Ga trải giường Chiếc 1 1

14 Gối Chiếc 1 1

15 Đệm Chiếc 1 1

16 Tủ đầu giường Chiếc 0 1 1

17 Giường người bệnh Chiếc 1 1

18 Bình phong Chiếc 0 1 1

Bộ tạ tập Bộ 3

Tạ tay Chiếc 3

Tạ chân Chiếc 3

20 Khăn tắm Chiếc 3 3

21 Khay chữ nhật Chiếc 2 2

22 Khay hạt đậu Chiếc 3 3

23 Túi đựng dụng cụ cấp cứu Chiếc 0 2 2

24 Thùng rác y tế Chiếc 1 1

25 Khung tập đi Bộ 1 1

19 3
Mỗi bộ bao gồm:

9 Xe lăn cho người liệt 2 chi dưới Chiếc 0 2

8 Xe lăn cho bệnh nhân liệt nửa người Chiếc 0 2

7 Hệ thống kéo giãn cột sống Chiếc 0 1  

4 Máy tập đi bộ (Máy thảm lăn Treadmill) Chiếc 0 1



26 Đệm vận động cột sống lưng Chiếc 1 1

27 Giường chăm sóc người bệnh đa năng Chiếc 1 1

28 Thang gỗ tập cho người khuyết tật vận động                    Chiếc 1 1

29 Thanh song song tập đi cho người khuyết tật vận động Chiếc 1 1

30 Gương soi sửa dáng đi cho người khuyết tật Chiếc 1 1

31 Giường Massage phục hồi chức năng Chiếc 1 1

32 Dụng cụ tập phục hồi chức năng cho bàn tay Chiếc 3 3

33 Khung quay tập khớp vai Chiếc 1 1

34 Hệ thống ròng rọc tập phục hồi chức năng cho khớp vai Chiếc 1 1

35 Dụng cụ tập cho khớp gối Chiếc 2 2

36 Ghế tập mạnh cơ tứ đầu đùi Chiếc 1 1

37 Cầu thang tập đi Chiếc 1 1

38 Bàn bập bênh Chiếc 1 1

39 Thang gỗ gắn tường Chiếc 1 1

2

41 Gậy tập vận động khớp vai Bộ 2 2

42 Gậy tập di chuyển 1 chân Bộ 0 2 2

43 Nạng Bộ 2 2

44 Bóng tập to Bộ 3 3

40 Gậy 3 chân tập di chuyển Chiếc 0 2



45 Bóng nhỡ tập vận động nhi khoa Bộ 0 3 3

46 Nệm miếng ghép Chiếc 10 10

47 Tủ chứa đồ Chiếc 1 1

48 Kệ có bánh xe để máy Chiếc 1 1

49 Ghế gỗ Chiếc 3 3

1

51 Thước dây Chiếc 3 3

2

53 Bộ đồ chơi cột màu Bộ 3 3

54 Bộ đò chơi xếp hình Bộ 3 3

3

56 Dây cước Mét 18 18

57 Khăn bịt mắt chiếc 6 6

6

3

60 Bộ quần áo bệnh nhân có khuy Bộ 6 6

62 Bộ cốc chén có quai Bộ 2 2

63 Ca Chiếc 3 3

2

65 Bô dẹt Chiếc 2 2

2
66 Bô vịt Chiếc 0 2

64 Bô Chiếc 0 2  

59 Dép quai hậu tập đi Đôi 0 3

58 Cúc áo các loại Bộ 6 6

55 Chuỗi hạt Chiếc 0 3

52 Đai hỗ trợ người bệnh tập đứng Chiếc 0 2

50 Tượng các huyệt Chiếc 0 1



67 Bình đựng nước nguội Chiếc 2 2

68 Chậu Chiếc 2 2

69 Giày dép cho người bệnh phong Chiếc 2 2

2

71 Bàn chải đánh răng Bộ 19 6

72 Lược chải đầu Chiếc 3 3

73 Khung quay Chiếc 1 1

74 Giày tập đi Đôi 6 6

75 Cân Chiếc 1 1

76 Gối tròn Chiếc 0 3 3

77 Ván trượt thăng bằng Chiếc 0 2 2

78 Bục gỗ Chiếc 2 2

79 Dụng cụ chèo thuyền Chiếc 2 2

80 Bộ tranh quy trình kỹ thuật vận động trị liệu Bộ 0 1 1

161 180 45 206

126%

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG 

VỀ NGHỀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG DO BỘ LĐTB VÀ XH BAN HÀNH NĂM 2021

Theo thông tư số 16/2021/TT-BLĐTBXH

                            Tên ngành, nghề: Kỹ thuật phục hồi chức năng

Mã ngành, nghề: 6720604

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

70 Đai hỗ trợ người bệnh tập đứng Chiếc 0 2

                  Cộng:

                  Tỉ lệ %



STT Tên thiết bị Đơn vị DMTBĐT tại trường

1 Máy vi tính Bộ 1

2 Máy chiếu (Projector) Bọ 1

3 Bàn vận động Chiếc 1

4 Bàn tập vật lý trị liệu đa năng điều chỉnh độ cao Chiếc 1

5 Bàn xiên quay Chiếc 1

6 Bảng lật (Bảng flipchat) Chiếc 1

7 Cân, thước đo chiều cao Chiếc 1

8 Đồng hồ bấm giây Chiếc 3

9 Chăn Chiếc 3

10 Ga trải giường Chiếc 3

11 Thước dây Chiếc 3

12 Bàn làm việc, kèm 2 ghế tựa Bộ 1

13 Gối Chiếc 1

14 Đệm Chiếc 1

15 Thước đo tấm vận động của khớp Bộ 3

16 Tủ đầu giường Chiếc 1

17 Giường người bệnh Chiếc 1

18 Bình phong Cái 1

19 Cáng Chiếc 2

20 Búa Phản xạ Chiếc 2

21 Gối tròn Chiếc 3

22 Nệm miếng ghép Chiếc 10

Bộ tạ tập Bộ 3

Tạ tay Chiếc 3

Tạ chân Chiếc 3

Phòng thực hành vật lý trị liệu 1

23
Mỗi bộ bao gồm: 



24 Ghế gỗ Chiếc 3

25 Đai hỗ trợ người bệnh tập đứng Chiếc 2

26 Bàn bập bênh Chiếc 1

27 Ván trượt thăng bằng Chiếc 2

28 Thanh song song tập đi cho người khuyết tật vận động Chiếc 1

29 Khung tập đi Bộ 1

30 Gậy 3 chân tập di chuyển Chiếc 2

31 Gậy tập di chuyển 1 chân Bộ 2

32 Nạng Bộ 2

33 Cầu thang tập đi Chiếc 2

34 Bóng nhỡ tập vận động nhi khoa Bộ 3

35 Bóng nhỏ Chiếc 12

36 Bóng tập to Bộ 3

37 Bộ tập tri giác, nhận thức, vận động Bộ 1

38 Chuỗi hạt Chuỗi 3

39 Bộ đồ chơi cột màu Bộ 3

40 Bộ đồ chơi xếp hình Bộ 3

41 Dụng cụ tập phục hồi chức năng cho bàn tay Chiếc 3

42 Cúc áo các loại Bộ 6

43 Thùng rác y tế Chiếc 1



44 Bô vịt Chiếc 2

45 Búp bê Bộ 3

46 Gối tam giác Chiếc 3

47 Bàn bập bênh Chiếc 1

48 Bộ quần áo bệnh nhân có khuy Bộ 6

49 Tay giả Bộ 2

50 Chân giả Bộ 2

51 Gương soi sửa dáng đi cho người khuyết tật Chiếc 1

52 Dép quai hậu tập đi Đôi 3

53 Khăn tắm Chiếc 3

54 Thanh song song tập đi cho người khuyết tật vận động Chiếc 1

55 Nẹp cổ - bàn tay WHO Chiếc 2

56 Nẹp dạng khớp háng (SWASH) Chiếc 2

57 Nẹp trên gối (KAFO) Chiếc 2

58 Nẹp trên gối có khớp háng (HKAFO) Chiếc 2

59 Nẹp cổ - bàn chân (AFO) Chiếc 2

60 Đệm bàn chân FO Chiếc 2

61 Áo chỉnh hình cột sống ngực-thắt lưng Chiếc 2

62 Giày dép cho người bệnh phong Chiếc 2

63 Nệm miếng ghép Chiếc 10

64 Tủ chứa đồ Chiếc 1



65 Kệ có bánh xe để máy Chiếc 1

66 Tượng các huyệt Chiếc 3

67 Tranh các huyệt Chiếc 4

68 Đai hỗ trợ người bệnh tập đứng Chiếc 3

69

              Phòng thực hành vật lý trị liệu 2

Đơn

vị

1 Máy vi tính Bộ 1

2 Máy chiếu Bộ 1

3 Máy sóng ngắn Chiếc 1

######### Máy điện phân Chiếc 1

######### Bàn tập Vật lý trị liệu đa năng điều chỉnh độ cao Chiếc 1

######### Bàn xiên quay Chiếc 1

######### Máy siêu âm Chiếc 1

######### Máy điều trị điện xung, điện phân Chiếc 1

######### Máy từ trường  Chiếc 1

######### Thiết bị nấu  PARAFFIN Chiếc 1

######### Đèn hồng ngoại Chiếc 2

12 Máy sóng xung kích điều trị Chiếc 1

STT Tên thiết bị DMTBĐT tại trường

Bộ tranh quy trình kỹ thuật Hoạt động trị liệu Bộ 1



######### Máy Lazer điều trị công xuất thấp Chiếc 1

#########
Bồn nước xoáy trị liệu (Thực tập tại cơ sở khám chữa 

bệnh)
Chiếc 1

######### Ấm đun nước Chiếc 1

######### Tủ lạnh Chiếc 1

######### Bàn vận động Chiếc 1
#

#
Bảng lật Chiếc 1

#

#
Bàn làm việc kèm 2 ghế tựa Bộ 1

21 Đồng hồ bấm giây Chiếc 3

22 Chăn Chiếc 1

23 Ga trải giường Chiếc 1

#

#
Nệm miếng ghép Chiếc 10

25 Gối Chiếc 1

26 Đệm Chiếc 1
#

#
Kính râm Chiếc 2

#

#
Tủ đầu giường Chiếc 1

29 Giường người bệnh Chiếc 1

#

#
Bình phong Cái 1

#

#
Hộp đựng dụng cụ vô khuẩn Chiếc 3

32 Hộp đựng khăn vô khuẩn Chiếc 3

33 Hộp thuốc cấp cứu phản vệ Bộ 3

34 Hộp đựng bông cầu Chiếc 3

#

#
Găng tay y tế Đôi 19

#

#
Khăn tắm Chiếc 3

#

#
Khăn rửa mặt Chiếc 3

######### Phích đựng nước nóng Chiếc 2



38 Khay chữ nhật Chiếc 2

39 Khay hạt đậu Chiếc 3
#

#
Cân Chiếc 1

#

#
Túi đựng dụng cụ cấp cứu Chiếc 2

42 Vồ đập đá Chiếc 2

43 Xô Chiếc 2

#

#
Thùng rác y tế Chiếc 1

#

#
Khăn lau Chiếc 6

#

#
Bộ tranh quy trình kỹ thuật Vật lý trị liệu Bộ 1

Phòng thực hành hoạt động trị liệu

DMTBĐT

 tại trường

1 Máy vi tính Bộ 1

2 Máy Chiếu Bộ 1

3 Máy kéo cột sống Bộ 1

4 Máy tập đi bộ (Máy thảm lăn Treadmill) Chiếc 1

5 Xe đạp tập chân Chiếc 1

6 Bàn vận động Chiếc 1

7 Hệ thống kéo giãn cột sống Chiếc 1

8 Xe lăn cho bệnh nhân liệt nửa người Chiếc 2

9 Xe lăn cho người liệt 2 chi dưới Chiếc 2

10 Bảng lật Chiếc 1

STT Tên thiết bị Đơn vị



11 Bàn làm việc, kèm 2 ghế tựa Bộ 1

12 Chăn Chiếc 1

13 Ga trải giường Chiếc 1

14 Gối Chiếc 1

15 Đệm Chiếc 1

16 Tủ đầu giường Chiếc 1

17 Giường người bệnh Chiếc 1

18 Bình phong Chiếc 1

Bộ tạ tập Bộ 3

Tạ tay Chiếc 3

Tạ chân Chiếc 3

20 Khăn tắm Chiếc 3

21 Khay chữ nhật Chiếc 2

22 Khay hạt đậu Chiếc 3

23 Túi đựng dụng cụ cấp cứu Chiếc 2

24 Thùng rác y tế Chiếc 1

25 Khung tập đi Bộ 1

26 Đệm vận động cột sống lưng Chiếc 1

27 Giường chăm sóc người bệnh đa năng Chiếc 1

19

Mỗi bộ bao gồm:



28 Thang gỗ tập cho người khuyết tật vận động                    Chiếc 1

29 Thanh song song tập đi cho người khuyết tật vận động Chiếc 1

30 Gương soi sửa dáng đi cho người khuyết tật Chiếc 1

31 Giường Massage phục hồi chức năng Chiếc 1

32 Dụng cụ tập phục hồi chức năng cho bàn tay Chiếc 3

33 Khung quay tập khớp vai Chiếc 1

34 Hệ thống ròng rọc tập phục hồi chức năng cho khớp vai Chiếc 1

35 Dụng cụ tập cho khớp gối Chiếc 2

36 Ghế tập mạnh cơ tứ đầu đùi Chiếc 1

37 Cầu thang tập đi Chiếc 1

38 Bàn bập bênh Chiếc 1

39 Thang gỗ gắn tường Chiếc 1

40 Gậy 3 chân tập di chuyển Chiếc 2

41 Gậy tập vận động khớp vai Bộ 2

42 Gậy tập di chuyển 1 chân Bộ 2

43 Nạng Bộ 2

44 Bóng tập to Bộ 3



45 Bóng nhỡ tập vận động nhi khoa Bộ 3

46 Nệm miếng ghép Chiếc 10

47 Tủ chứa đồ Chiếc 1

48 Kệ có bánh xe để máy Chiếc 1

49 Ghế gỗ Chiếc 3

50 Tượng các huyệt Chiếc 1

51 Thước dây Chiếc 3

52 Đai hỗ trợ người bệnh tập đứng Chiếc 2

53 Bộ đồ chơi cột màu Bộ 3

54 Bộ đò chơi xếp hình Bộ 3

55 Chuỗi hạt Chiếc 3

56 Dây cước Mét 18

57 Khăn bịt mắt chiếc 6

58 Cúc áo các loại Bộ 6

59 Dép quai hậu tập đi Đôi 3

60 Bộ quần áo bệnh nhân có khuy Bộ 6

62 Bộ cốc chén có quai Bộ 2

63 Ca Chiếc 3

64 Bô Chiếc 2

65 Bô dẹt Chiếc 2

66 Bô vịt Chiếc 2

67 Bình đựng nước nguội Chiếc 2

68 Chậu Chiếc 2

69 Giày dép cho người bệnh phong Chiếc 2



70 Đai hỗ trợ người bệnh tập đứng Chiếc 2

71 Bàn chải đánh răng Bộ 19

72 Lược chải đầu Chiếc 3

73 Khung quay Chiếc 1

74 Giày tập đi Đôi 6

75 Cân Chiếc 1

76 Gối tròn Chiếc 3

77 Ván trượt thăng bằng Chiếc 2

78 Bục gỗ Chiếc 2

79 Dụng cụ chèo thuyền Chiếc 2

80 Bộ tranh quy trình kỹ thuật vận động trị liệu Bộ 1

 


